
 

 

DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ 

DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

VÀ CƠ SỞ KINH TẾ CÁ THỂ PHI NÔNG NGHIỆP 

 

I- Doanh nghiệp 

1 Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12 theo ngành kinh tế  

2 Số doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12 theo địa phương  

3 Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12 bình quân trên 1000 

dân theo địa phương  

4 Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động thời điểm 31/12 bình quân trên 1000 

dân trong độ tuổi lao động theo địa phương  

5 Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 

31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế  

6 Số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 

31/12 theo địa phương  

7 Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành 

kinh tế 

8 Lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo địa phương  

9 Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động 

có kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và 

theo ngành kinh tế  

10 Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động 

có kết quả sản xuất kinh doanh theo địa phương  



 

 

11 Hiệu suất sử dụng lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả 

sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo 

ngành kinh tế  

12 Hiệu suất sử dụng lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả 

sản xuất kinh doanh theo địa phương  

13 Tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và 

theo ngành kinh tế  

14 Tỷ lệ lao động nữ trong doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh thời điểm 31/12 theo địa phương  

15 Nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành 

kinh tế 

16 Nguồn vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo địa phương  

17 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và 

theo ngành kinh tế  

18 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh thời điểm 31/12 theo địa phương  

19 Chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế  

20 Chỉ số quay vòng vốn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất 

kinh doanh theo địa phương  

21 Chỉ số nợ của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế  

22 Chỉ số nợ của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

theo địa phương  



 

 

23 Trang bị vốn bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có 

kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và 

theo ngành kinh tế  

24 Trang bị vốn bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt động có 

kết quả sản xuất kinh doanh theo địa phương  

25 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết 

quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế  

26 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp đang hoạt động có kết 

quả sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 theo địa phương  

27 Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp đang hoạt 

động có kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế 

28 Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp có kết 

quả sản xuất kinh doanh theo địa phương  

29 Doanh thu thuần của doanh nghiệp theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế  

30 Doanh thu thuần của doanh nghiệp theo địa phương 

31 Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế 

32 Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp theo địa phương  

33 Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế  

34 Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi theo địa phương  

35 Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh lỗ theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp 

và theo ngành kinh tế  

36 Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh lỗ theo địa phương  



 

 

37 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với doanh thu thuần của doanh nghiệp theo 

quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và theo ngành kinh tế  

38 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với doanh thu thuần của doanh nghiệp theo 

địa phương  

39 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động 

có kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh nghiệp và 

theo ngành kinh tế  

40 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động 

có kết quả sản xuất kinh doanh theo địa phương 

41 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang 

hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô, theo loại hình doanh 

nghiệp và theo ngành kinh tế  

42 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đang 

hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh theo địa phương  

43 Số doanh nghiệp thành lập mới theo ngành kinh tế  

44 Số doanh nghiệp thành lập mới theo địa phương  

45 Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo ngành kinh tế  

46 Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo địa phương  

47 Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo ngành kinh tế  

48 Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động theo địa phương  

49 Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký theo ngành kinh tế 

50 Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký theo địa phương  

51 Doanh nghiệp ngừng kinh doanh có đăng ký so với doanh nghiệp mới thành 

lập theo ngành kinh tế  

52 Doanh nghiệp ngừng kinh doanh có đăng ký so với doanh nghiệp mới thành 

lập theo địa phương  

53 Số doanh nghiệp giải thể theo ngành kinh tế  



 

 

54 Số doanh nghiệp giải thể theo địa phương  

55 Danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất  

 

II- Hợp tác xã 

1 Số hợp tác xã hiện có thời điểm 31/12 theo địa phương 

2 Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 

31/12 theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

3 Số hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh thời điểm 

31/12 theo địa phương 

4 Số lao động của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

5 Số lao động của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo địa phương 

6 Số thành viên hợp tác xã hiện có theo địa phương 

7 Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đang hoạt động có 

kết quả sản xuất kinh doanh theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

8 Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đang hoạt động có 

kết quả sản xuất kinh doanh theo địa phương 

9 Hiệu suất sử dụng lao động của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản 

xuất kinh doanh theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

10 Hiệu suất sử dụng lao động của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản 

xuất kinh doanh theo địa phương 

11 Nguồn vốn của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

12 Nguồn vốn của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh 

thời điểm 31/12 theo địa phương 



 

 

13 Doanh thu thuần của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

14 Doanh thu thuần của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh theo địa phương 

15 Lợi nhuận trước thuế của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

16 Lợi nhuận trước thuế của hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh 

doanh theo địa phương 

17 Tỷ lệ hợp tác xã kinh doanh có lãi theo quy mô lao động và theo ngành kinh 

tế 

18 Tỷ lệ hợp tác xã kinh doanh có lãi theo địa phương 

19 Tỷ lệ hợp tác xã kinh doanh lỗ theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế 

20 Tỷ lệ hợp tác xã kinh doanh có lãi theo địa phương 

21 Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu thuần của hợp tác xã theo quy mô lao 

động và theo ngành kinh tế 

22 Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu thuần của hợp tác xã kinh doanh theo địa 

phương 

23 Số hợp tác xã thành lập mới theo địa phương 

 

III- Cá thể phi nông nghiệp 

1 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành kinh tế 

2 Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa phương 

3 Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành 

kinh tế 

4 Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo địa 

phương 


